
PHỤ LỤC
CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, MỤC TIÊU CỤ THỂ, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỘNG ĐỒNG
VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày     tháng  6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện

Mục tiêu chiến lược 1: Xây dựng một Cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, hướng tới người dân và có sự kết nối chặt chẽ, với sự di chuyển thông suốt của người
dân, hàng hóa và dịch vụ, cùng chia sẻ quyền sở hữu và bản sắc ASEAN

Mục tiêu 1.1. Hướng tới một xã hội số hoà nhập và bền vững nhằm tăng cường kết nối giữa con người với con người, đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội cho tất cả mọi
người; thúc đẩy hòa nhập xã hội và bản sắc chung; chuẩn bị cho tương lai của việc làm và giáo dục; duy trì môi trường an toàn và trong lành; tăng cường hợp tác y tế,
đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai thông qua điều phối chính sách, hợp tác kỹ thuật và nâng cao năng lực

1.1.1
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường tiếp cận thông tin, truyền thông trên môi
trường số; nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, tuyên truyền về ASEAN và tăng cường kết
nối cộng đồng thông qua báo chí, xuất bản và hệ thống thông tin cơ sở

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

1.1.2
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho
người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; tăng cường truyền thông, phòng ngừa và hỗ trợ xử lý
các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng và ngoài xã hội

 Sở Y tế; Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

1.1.3

Mở rộng cơ hội tiếp cận công bằng, toàn diện đối với hạ tầng số, học liệu số và các hình thức
học tập chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, người học trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thúc đẩy học
tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, tăng khả năng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ
thuật nghề nghiệp (TVET), góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng, thu hẹp khoảng
cách số giữa các vùng miền, dân tộc trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo;
Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường và
các cơ quan, đơn vị liên

quan

Thường xuyên

1.1.4 Thúc đẩy dữ liệu giáo dục mở và số liệu thống kê minh bạch, đồng thời đảm bảo an toàn và
quyền riêng tư của cá nhân, đặc biệt chú trọng đến trẻ em và thanh thiếu niên Sở Giáo dục và Đào tạo Các sở, ban, ngành, đoàn thể

tỉnh; UBND các xã, phường Thường xuyên
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1.1.5
Tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản; phát huy vai trò của
truyền thông số trong nâng cao kỹ năng số, thu hẹp khoảng cách số và hỗ trợ người dân tiếp
cận thông tin chính thống

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

1.1.6 Từng bước áp dụng công nghệ số trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản từ khâu gieo
trồng đến chăm sóc phòng trừ dịch bệnh

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành liên
quan; UBND các xã,

phường

Giai đoạn 2026-
2030

1.1.7

Nâng cao năng lực nguồn nhân lực, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi cho lực lượng
lao động tỉnh Lai Châu về kiến thức kỹ thuật và công nghệ, năng lực đọc viết, tính toán và số
hóa, cũng như kỹ năng quản lý, bao gồm thông qua học tập suốt đời và phát triển kỹ năng để
cải thiện năng lực của tổ chức

Sở Giáo dục và Đào tạo;
Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

1.1.8

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu đáp ứng yêu cầu hội nhập ASEAN và
chuyển đổi số; tăng cường năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng dụng công nghệ
thông tin, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; nâng
cao chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn với nhu cầu thị
trường lao động

Sở Giáo dục và Đào tạo;
Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

1.1.9

Thúc đẩy xây dựng nền hành chính tỉnh Lai Châu hiện đại, linh hoạt, hiệu quả, lấy người dân
và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm với các địa
phương, tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác trong ASEAN nhằm nâng cao năng lực quản
trị và hội nhập phát triển

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

1.1.10

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số và khả năng thích ứng của đội ngũ
giáo viên, người hướng dẫn và nhà giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh; thúc
đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm; tăng cường năng
lực tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến và kết hợp; bảo đảm đội ngũ nhà giáo có đủ kỹ năng
công nghệ, kỹ năng sư phạm số và khả năng tham gia hiệu quả vào các cộng đồng học tập,
mạng lưới kết nối chuyên môn trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo
 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh; UBND các xã, phường Thường xuyên

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Mục tiêu 1.2. Xây dựng một Cộng đồng hoà nhập, khuyến khích sự tham gia, giải quyết các xu
hướng xã hội và liên ngành, thúc đẩy kết nối con người với người và ý thức thuộc về Cộng đồng
ASEAN

1.2.1
Đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò báo chí, truyền
thông và xuất bản trong cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức
và thúc đẩy kết nối cộng đồng ASEAN

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

1.2.2
Tăng cường các hoạt động giao lưu, truyền thông và nội dung thông tin phong phú nhằm thúc
đẩy tương tác, kết nối cộng đồng, đặc biệt đối với thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn
tỉnh

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

1.2.3

Tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của người dân, đặc biệt nhóm yếu thế, trong xây dựng,
thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách, chương trình y tế tại địa phương; thúc đẩy cơ
chế tham vấn, phản hồi và phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm tính công bằng, bao trùm và
hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

1.2.4

Tăng cường bảo vệ người lao động di cư thông qua lồng ghép các phương pháp tiếp cận bao
trùm và nhạy cảm giới trong toàn bộ chu trình di cư lao động; đẩy mạnh hợp tác với khu vực
tư nhân, người sử dụng lao động và các bên liên quan nhằm huy động nguồn lực, hoàn thiện
chính sách, cơ chế và quy trình bảo vệ người lao động, góp phần ứng phó hiệu quả với những
thách thức ngày càng phức tạp của di cư lao động

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

1.2.5

Nâng cao phúc lợi và tăng cường bảo vệ người lao động di cư làm việc trên tàu cá; đồng thời
tạo điều kiện cho di cư lao động an toàn, hợp pháp và bền vững thông qua thúc đẩy hợp tác,
quan hệ đối tác với các đối tác ngoài ASEAN, các tổ chức quốc tế và các bên liên quan ở cấp
khu vực và quốc gia

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

1.2.6 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về văn hóa khoan dung, tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự
khác biệt văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện
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Mục tiêu chiến lược 2: Đảm bảo phát huy đầy đủ tiềm năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, khuyến khích sự tham gia tích cực, bao trùm, bền vững, và
thúc đẩy sự gắn kết xã hội, qua đó đảm bảo sự thịnh vượng chung, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương, và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mục tiêu 2.1. Đạt được sự thịnh vượng, công bằng và chia sẻ cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương thông qua kết nối với các cơ hội và hoạt động
giúp nâng cao phúc lợi về kinh tế - xã hội

2.1.1
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; nâng cao chất lượng
dịch vụ y tế và công tác xã hội trong ngành y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng
cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

2.1.2

Tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái tiếp
cận giáo dục, đào tạo nghề, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp và việc làm;
nâng cao sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
tỉnh

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

2.1.3

Điều chỉnh và hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ người lao động di cư trong các tình huống
khủng hoảng, bao gồm cả những trường hợp không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ không do lỗi của
họ; đồng thời hỗ trợ gia đình của người lao động di cư tại nơi cư trú hoặc nơi sinh sống cùng.
Bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và y tế cho người lao động di cư trong mọi lĩnh
vực ngành nghề và ở tất cả các giai đoạn di cư, từ chuẩn bị, ứng phó đến phục hồi sau khủng
hoảng; chú trọng đáp ứng nhu cầu đặc thù của người lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ
em

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

2.1.4
Triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, phụ nữ cao tuổi và phụ
nữ thuộc nhóm yếu thế tiếp cận thông tin, nguồn lực phát triển kinh tế, dịch vụ hỗ trợ khởi
nghiệp, việc làm và an sinh xã hội

Sở Nội vụ; Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

2.1.5

Xây dựng và củng cố các chính sách, chiến lược nhằm công nhận, giảm thiểu
và phân bổ hợp lý công việc chăm sóc không được trả công và công việc gia đình thông qua
tăng cường hệ thống an sinh xã hội, phát triển hạ tầng dịch vụ chăm sóc và triển khai các
chính sách lao động có đáp ứng giới; đồng thời thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm và cân bằng giữa
công việc và cuộc sống trong gia đình và hộ gia đình.

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện
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2.1.6

Xây dựng và củng cố các chính sách, chiến lược nhằm công nhận, giảm thiểu
và phân bổ hợp lý công việc chăm sóc không được trả công và công việc gia đình thông qua
tăng cường hệ thống an sinh xã hội, phát triển hạ tầng dịch vụ chăm sóc và triển khai các
chính sách lao động có đáp ứng giới; đồng thời thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm và cân bằng giữa
công việc và cuộc sống trong gia đình và hộ gia đình.

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

2.1.7

Tăng cường năng lực hệ thống y tế và phối hợp liên ngành để mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế
và an sinh sức khỏe công bằng, đặc biệt cho nhóm yếu thế; nâng cao độ bao phủ, khả năng
tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội toàn diện trên địa
bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

2.1.8

Bảo đảm tiếp cận công bằng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, nhất
là nhóm yếu thế; tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần; góp phần phòng ngừa sớm các
nguy cơ tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người và cực đoan bạo lực thông qua y tế cơ sở,
truyền thông và phối hợp liên ngành

Sở Y tế; Công an tỉnh Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

2.1.9
Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường,
ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi xanh, sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương

Sở Nông nghiệp và Môi
trường; Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành liên
quan; UBND các xã,

phường

Giai đoạn 2026-
2030

Mục tiêu chiến lược 3: Tối ưu hóa lợi thế dân số để giúp ASEAN trở thành trung tâm tăng trưởng và đổi mới thông qua thúc đẩy giáo dục bao trùm, toàn diện và
chuyển đổi trong môi trường học tập thuận lợi, nhằm phát triển một lực lượng lao động có tay nghề cao và cạnh tranh, đồng thời tạo ra các việc làm thỏa đáng và chất
lượng cao

Mục tiêu 3.1. Duy trì ASEAN như một trung tâm tăng trưởng và đổi mới thông qua giáo dục bao trùm, công bằng và chuyển đổi, nhằm xây dựng một lực lượng lao
động có tay nghề cao, có năng lực và cạnh tranh, đồng thời xem xét xu đến hướng nhân khẩu học trong khu vực

3.1.1
Tạo lập và thúc đẩy môi trường thuận lợi nhằm phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh
vực dịch vụ chăm sóc, góp phần bổ sung và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ chăm sóc
công cộng tại cộng đồng

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

3.1.2 Cải thiện và mở rộng giáo dục trên địa bàn tỉnh bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận và chất
lượng giáo dục cho tất cả mọi người

Sở Nội vụ; Sở Giáo dục
và Đào tạo

 

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện
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3.1.3

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công vụ; thu hút, đãi
ngộ, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá
cán bộ; tăng cường triển khai Đề án Văn hóa công vụ, xây dựng nền công vụ hiện đại, hội
nhập và phát triển

Sở Nội vụ Các cơ quan, đơn vị; UBND
các xã, phường Thường xuyên

3.1.4

Tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng khởi nghiệp xã hội, lồng ghép các vấn đề địa phương
như bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế, phát triển nông thôn bền vững. Hỗ trợ vốn khởi
nghiệp, vay ưu đãi, hoặc tài trợ không hoàn lại cho các nhóm thanh niên dễ bị tổn thương
(dân tộc thiểu số, người khuyết tật, thanh niên vùng sâu vùng xa). Đưa nội dung khởi nghiệp
xã hội và trách nhiệm xã hội vào chương trình ngoại khóa của trường phổ thông, trung cấp,
cao đẳng

Sở Nội vụ Sở Tài chính; Tỉnh đoàn; Sở
Giáo dục và Đào tạo Thường xuyên

3.1.5

Thúc đẩy xây dựng xã hội thích ứng với già hóa dân số thông qua lồng ghép nội dung chăm
sóc người cao tuổi trong các chính sách phát triển; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe,
khuyến khích già hóa khỏe mạnh, chủ động; phát triển dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cộng đồng,
bảo đảm người cao tuổi được tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế, an sinh và môi trường sống
an toàn, phù hợp

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mục tiêu chiến lược 4. Xây dựng Cộng đồng ASEAN khỏe mạnh với tuổi thọ cao hơn, đảm bảo phúc lợi cho mọi lứa tuổi, tránh các bệnh truyền nhiễm và không truyền
nhiễm, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân và khả năng tiếp cận hệ thống y tế bền vững và linh hoạt

Mục tiêu 4.1. Xây dựng một Cộng đồng kiên cường, thúc đẩy an ninh con người và tăng cường khả năng chống chịu của người dân trong việc ứng phó với các tình
trạng khẩn cấp về y tế, khủng hoảng và thảm họa trong tương lai, cũng như những tác động từ biến đổi khí hậu

4.1.1

Triển khai Sáng kiến Một Sức khỏe; tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng và nhân lực
y tế; nâng cao năng lực giám sát, phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng
khẩn cấp; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực nhằm chủ động
phòng, chống dịch bệnh và các nguy cơ y tế mới nổi tại địa phương

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

4.1.2 Rà soát các điểm bản, khu dân cư có nguy cơ sạt lở hoặc dễ bị ảnh hưởng do thiên tai để
tham mưu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành liên
quan; UBND các xã,

phường
Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện
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4.1.3

Tổ chức thu thập, quản lý và chuẩn hóa dữ liệu y tế và an sinh sức khỏe theo giới tính, độ
tuổi và tình trạng khuyết tật; tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu với các ngành liên quan;
xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu y tế địa phương phục vụ quản lý, hoạch định chính sách,
bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư của người dân

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

4.1.4

Tăng cường hiệu quả thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc
biệt chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe tâm thần và người cao tuổi; bảo đảm tiếp
cận dịch vụ y tế cho nhóm yếu thế; đồng thời phối hợp triển khai công tác dinh dưỡng, an
toàn thực phẩm và phát triển y tế cơ sở, góp phần cải thiện sức khỏe toàn dân gắn với các yếu
tố xã hội tại địa phương

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

4.1.5

Xây dựng và củng cố cộng đồng khỏe mạnh, thúc đẩy lối sống lành mạnh; nâng cao khả năng
phòng chống dịch bệnh và các nguy cơ y tế mới nổi; bảo đảm tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức
khỏe toàn dân, đặc biệt cho nhóm yếu thế; đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức xã
hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

4.1.6
Tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách,
kế hoạch về môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định, bảo đảm tính thống nhất và phù
hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành liên
quan; UBND các xã,

phường
Hằng năm

4.1.7

Tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng và điều trị nhằm chủ động ứng phó với dịch
bệnh, thảm họa và các tình huống y tế khẩn cấp; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi
khí hậu và các nguy cơ y tế mới nổi; thúc đẩy phối hợp liên ngành và ứng dụng dữ liệu y tế
trong quản lý, điều hành và ra quyết định, góp phần bảo đảm an ninh y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mục tiêu 4.2. Xây dựng một Cộng đồng bền vững, thúc đẩy một ASEAN thịnh vượng, khỏe mạnh và kiên cường cho các thế hệ tương lai

4.2.1

Tăng cường hệ thống y tế dự phòng và điều trị theo hướng bền vững, có khả năng chống chịu
trước các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh lây từ động vật sang người, bệnh mới nổi và tái nổi;
nâng cao năng lực giám sát dịch tễ, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; đầu tư, củng cố y tế cơ
sở và hệ thống thông tin y tế, góp phần chủ động phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả các nguy
cơ y tế tại địa phương

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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4.2.2

Tăng cường phòng, chống bệnh không lây nhiễm thông qua giảm yếu tố nguy cơ, đẩy mạnh
sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý điều trị tại cộng đồng; củng cố hệ thống giám sát và quản
lý bệnh không lây nhiễm (NCD); lồng ghép quản lý NCD vào chăm sóc sức khỏe ban đầu và
bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

4.2.3

Phối hợp triển khai công tác phòng, chống tác hại của ma túy và các chất gây nghiện; tăng
cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa sử dụng chất gây nghiện;
tổ chức sàng lọc, tư vấn, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sau cai nghiện; đồng thời
phối hợp liên ngành trong quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện
trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

4.2.4

Triển khai các chương trình, mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; tăng cường
phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc rối loạn tâm thần;
nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe tâm thần; phối hợp liên ngành
nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt nhóm yếu thế, nâng cao khả năng thích ứng và sức khỏe tinh
thần

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mục tiêu chiến lược 5. Tạo môi trường thuận lợi để người dân đóng vai trò tích cực trong mọi khía cạnh của cuộc sống thông qua việc thúc đẩy an ninh con người, tăng
cường khả năng chống chịu của người dân thông qua phát triển mối quan hệ đối tác công-tư phù hợp với chương trình nghị sự về phát triển bền vững của ASEAN

Mục tiêu 5.1. Xây dựng một Cộng đồng bao trùm, nơi mọi người đều có vai trò tích cực trong mọi khía cạnh của cuộc sống và đạt được tiến bộ bền vững, bao gồm
thông qua các đối tác và hợp tác

5.1.1

Tăng cường triển khai các chính sách y tế hòa nhập cho người khuyết tật; nâng cao khả năng
tiếp cận dịch vụ y tế, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe phù hợp; lồng ghép nội dung
hỗ trợ người khuyết tật vào hoạt động y tế cơ sở; góp phần giảm bất bình đẳng và bảo đảm
quyền tiếp cận dịch vụ y tế công bằng trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

5.1.2

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền của người khuyết tật; phối
hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và tiếp cận dịch
vụ y tế; góp phần bảo đảm an sinh xã hội hòa nhập, bao trùm và tạo cơ hội bình đẳng cho
người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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5.1.3

Phối hợp triển khai phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn với mô hình già
hóa khỏe mạnh; tăng cường chăm sóc tại cộng đồng, phục hồi chức năng và hỗ trợ sống tự
lập cho người cao tuổi; lồng ghép nội dung chăm sóc người cao tuổi trong y tế cơ sở, góp
phần bảo đảm an sinh xã hội và thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

5.1.4

Đẩy nhanh khả năng tiếp cận và tham gia của trẻ em vào chương trình chăm sóc và giáo dục
trẻ thơ (ECCE) và chương trình học tập nền tảng với chất lượng, giá cả phải chăng và toàn
diện, đặc biệt là đối với những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương để đảm bảo sự phát
triển toàn diện và hòa nhập của họ bằng cách khuyến khích việc học tập sớm và nâng cao sức
khỏe, dinh dưỡng và hạnh phúc toàn diện, đặc biệt là trong một nghìn ngày đầu đời

Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Nội vụ và Sở Y tế,
UBND xã, phường Thường xuyên

5.1.5

Thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hoá trên địa bàn tỉnh phát triển có trọng tâm, trọng
điểm, từng bước trở thành các ngành kinh tế của tỉnh và có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế;
góp phần quảng bá, lan toả các giá trị lịch sử, văn hoá, con người Lai Châu với du khách
trong nước và quốc tế. Xây dựng và triển khai chương trình quảng bá thương hiệu, sản phẩm
du lịch văn hoá gắn với các sự kiện, chương trình hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật
trong nước và quốc tế. chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
làm công tác văn hoá nghệ thuật.

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

5.1.6

Tăng cường năng lực khu vực công và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh
theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách
hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm công khai, minh bạch
và trách nhiệm giải trình.

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

5.1.7

Phối hợp liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với các hình thức bạo lực, xâm hại, buôn
người và phân biệt đối xử; tăng cường phát hiện sớm, can thiệp, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm
lý cho nạn nhân thuộc nhóm dễ bị tổn thương; tham gia bảo vệ sức khỏe và phục hồi chức
năng cho phụ nữ, trẻ em và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và các nguy cơ xã hội
trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế và Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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5.1.8

Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng tiếp cận dựa trên quyền và vòng
đời; bảo đảm người cao tuổi được tiếp cận công bằng dịch vụ y tế, chăm sóc dài hạn và phục
hồi chức năng; phối hợp phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ các trường hợp ngược đãi người cao
tuổi; lồng ghép bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi trong hệ thống y tế cơ sở và an sinh xã hội
tại địa phương

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

5.1.9

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế
cho người dân, đặc biệt nhóm yếu thế; tăng cường lồng ghép yếu tố giới, nhân quyền và an
sinh xã hội trong hoạt động y tế; phối hợp liên ngành nhằm phòng ngừa, ứng phó với các
nguy cơ y tế - xã hội mới nổi, góp phần bảo vệ sức khỏe và phúc lợi cộng đồng trên địa bàn
tỉnh

Sở Y tế và Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

5.1.10

Triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và các chương trình an sinh y tế tại địa
phương; củng cố nguồn lực tài chính cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc bà mẹ - trẻ
em và dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các biện pháp y tế trong phòng chống thiên
tai, bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế công bằng và bền vững cho người dân, đặc biệt nhóm yếu
thế

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

5.1.11

Tăng cường mở rộng phạm vi bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, bảo hiểm
y tế và an sinh sức khỏe; bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế thiết yếu có chất lượng, công bằng,
toàn diện và phù hợp khả năng chi trả; củng cố hệ thống y tế cơ sở theo hướng bền vững, ưu
tiên nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

5.1.12

Thúc đẩy sự hợp tác với các đối tác phát triển của ASEAN và cộng đồng để tạo điều kiện
chia sẻ kiến thức, huy động nguồn lực hiệu quả và phát triển các hệ thống đào tạo và đào tạo
lại liên tục, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và hợp tác khu vực trong giáo dục, đào tạo và
nghiên cứu.

Sở Giáo dục và Đào tạo
và Sở Nội vụ

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh; UBND các xã, phường,
thị trấn và các cơ quan, đơn

vị liên quan.

Thường xuyên

5.1.13

Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe gắn với nâng cao nhận thức và tôn trọng quyền
của người dân, đặc biệt là người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và nhóm dễ bị tổn
thương; lồng ghép tiếp cận dựa trên quyền trong cung cấp dịch vụ y tế; phối hợp liên ngành
nhằm bảo đảm công bằng, bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội tại địa phương

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mục tiêu chiến lược 6: Tạo dựng một Cộng đồng có bản sắc chung của ASEAN có khả năng thích ứng và đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của quốc gia cũng như
các vấn đề khu vực và toàn cầu có liên quan

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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Mục tiêu 6.1. Xây dựng một cộng đồng phù hợp để thích ứng và đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu ngày càng tăng của quốc gia, các vấn đề khu vực và toàn cầu, cũng như
các vấn đề xuyên ngành và liên ngành mà khu vực phải đối mặt

6.1.1 Thúc đẩy hợp tác khu vực trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, tăng cường vai trò của
ASEAN trong mạng lưới nghiên cứu của tỉnh, khu vực và toàn cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo
 

Sở Khoa học, công nghệ; Sở
Nội vụ; UBND các xã,

phường
Thường xuyên

6.1.2

Thúc đẩy việc sử dụng sáng tạo công nghệ thông tin và truyền thông để bảo tồn và thúc đẩy
các môn thể thao và trò chơi truyền thống của tỉnh  bao gồm sự tham gia của thanh niên,
phương tiện truyền thông, tình nguyện viên, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác hỗ
trợ và nâng cao nhận thức về vai trò của nhóm này trong việc xây dựng cộng đồng.

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

6.1.3 Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan;
quyền sở hữu trí tuệ đối với lĩnh vực văn hoá.

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

6.1.4

Khuyến khích sự phối hợp giữa tỉnh, khu vực tư nhân và cộng đồng
trong việc phát triển hệ thống đào tạo và đào tạo lại liên tục, nhằm thúc đẩy sự tham gia của
xã hội, học tập suốt đời và phát triển lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường lao
động.

Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

6.1.5

Bảo đảm người dân, đặc biệt nhóm yếu thế, được tiếp cận đầy đủ nước sạch, vệ sinh, dinh
dưỡng và an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực y tế dự phòng và phối hợp liên ngành
trong phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và ứng phó thiên tai, góp phần nâng cao sức
khỏe cộng đồng và khả năng thích ứng với các cú sốc về y tế - môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế và Sở NN và
MT

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

6.1.6 Tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn, phục
hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành; UBND
các xã, phường; Sơn La,

Yên Bái, Điện Biên
Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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6.1.7

Tăng cường hợp tác quốc tế; lồng ghép các cam kết quốc tế về môi trường, đa dạng sinh học
và biến đổi khí hậu vào chương trình, kế hoạch về môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi
khí hậu của tỉnh; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; huy động nguồn lực
và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác bảo vệ môi
trường. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu rừng, xác định tiềm năng hấp thụ carbon, xây dựng hệ thống
giám sát và kiểm kê carbon minh bạch, chính xác; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh
nghiệp và chương trình quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, REDD+.

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành; UBND
các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

6.1.8
Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu; chủ động ứng phó,
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho
người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành; UBND
các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

Mục tiêu chiến lược 7. Tăng cường quyền năng của phụ nữ để tham gia đầy đủ và hiệu quả vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và phát huy hết tiềm năng của
phụ nữ trong quá trình ra quyết định

Mục tiêu 7.1. Hướng tới một Cộng đồng nơi phụ nữ được tăng cường quyền năng để tham gia một cách hiệu quả và đầy đủ vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN,
bao gồm việc tiếp cận các cơ hội và hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa phúc lợi kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá trình phục hồi

7.1.1
Triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ
nữ, trẻ em gái; nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và tăng cường
phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nội vụ Các cơ quan, đơn vị; UBND
các xã, phường Thường xuyên

7.1.2 Tổng hợp các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có liên quan đến bình đẳng giới vào kế hoạch, báo
cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hằng năm của tỉnh. Sở Tài chính Các cơ quan, đơn vị; UBND

các xã, phường Hằng năm

7.1.3

Tăng cường sự tham gia và vai trò của phụ nữ, trẻ em gái trong các hoạt động chăm sóc sức
khỏe và y tế cộng đồng; lồng ghép yếu tố giới trong xây dựng, thực hiện và giám sát chính
sách y tế; góp phần nâng cao quyền năng, bảo đảm công bằng giới và tiếp cận dịch vụ y tế
bình đẳng trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế; Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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7.1.4

Tăng cường phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế cơ sở theo hướng bao
trùm, nhạy cảm giới và bền vững; góp phần giảm gánh nặng chăm sóc không được trả công
cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong bối
cảnh khủng hoảng và thiên tai

Sở Y tế; Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mục tiêu chiến lược 8: Thúc đẩy sự đóng góp có ý nghĩa của thanh niên vào việc củng cố một Cộng đồng ASEAN năng động, sáng tạo và kiên cường, cũng như giải
quyết các thách thức đang nổi lên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, và củng cố nhận thức, giá trị và bản sắc ASEAN

Mục tiêu 8.1. Xây dựng một cộng đồng kiên cường và hội nhập, nơi thanh niên có thể đóng góp và tham gia một cách ý nghĩa vào việc thúc đẩy an ninh con người, gắn
kết xã hội và sự gắn kết gia đình bền vững với sự quan tâm thích đáng đến việc tăng cường khả năng chống chịu của người dân trong việc đối phó với các xu hướng và
phát triển xã hội và mang tính đa ngành trong khu vực

8.1.1

Tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao
động tại địa phương (nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, xuất khẩu lao động…).
Tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo cơ hội thực tập, việc làm
cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong
cung cấp thông tin việc làm (sàn giao dịch việc làm trực tuyến, tư vấn online). Hỗ trợ thanh
niên khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các chương trình vốn vay ưu đãi, đào tạo kỹ năng
kinh doanh.

Sở Nội vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu Thường xuyên

8.1.2

Khuyến khích thanh niên tham gia phát triển các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh như: du lịch
cộng đồng, nông nghiệp đặc sản, sản phẩm OCOP, kinh tế số. Triển khai các chương trình
đào tạo kỹ năng lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cho thanh niên. Lồng ghép giáo
dục về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển bền vững. Tiếp tục củng cố cơ chế
giao lưu thanh niên giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung
Quốc, mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, hướng dẫn thanh
niên Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác thực chất.
Đồng thời, khuyến khích thanh niên Việt - Trung góp phần vào việc xây dựng cộng đồng
chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Sở Nội vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu Thường xuyên

8.1.3

Tổ chức các phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, trồng rừng, phát triển kinh tế
xanh. Phát huy vai trò thanh niên trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm
thiểu rủi ro thiên tai (lũ quét, sạt lở đất). Xây dựng các mô hình “Thanh niên xung kích phòng
chống thiên tai”, “Làng bản xanh – sạch – đẹp”. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng
ứng phó thiên tai cho thanh thiếu niên thông qua trường học và tổ chức Đoàn.

Sở Nội vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu Thường xuyên

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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8.1.4

Tổ chức tập huấn cho thanh niên và cộng đồng về kỹ năng ứng phó với thiên tai đặc thù của
tỉnh (lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại). Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Thanh niên
xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” tại cấp xã, bản. Huy động thanh niên
tham gia các hoạt động phục hồi sau thiên tai (sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất, ổn định
đời sống nhân dân).

Sở Nội vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu Thường xuyên

Mục tiêu chiến lược 9: Nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc Cộng đồng và nâng cao trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật và truyền
thống, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa

Mục tiêu 9.1. Xây dựng một Cộng đồng tự hào về Bản sắc ASEAN thông qua hợp tác liên tục trong việc nâng cao nhận thức về ASEAN và thúc đẩy bản sắc ASEAN
bằng cách tăng cường kết nối giữa con người với con người, nuôi dưỡng văn hóa phòng ngừa, và quảng bá cả những giá trị kế thừa lẫn giá trị xây dựng

9.1.1 Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày ASEAN; sử dụng và quảng bá các biểu trưng nhận
diện ASEAN phù hợp trong các hoạt động đối ngoại, văn hóa và truyền thông

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

9.1.2
Tăng cường giáo dục ý thức về bản sắc ASEAN và tinh thần thuộc về Cộng đồng ASEAN
trong số sinh viên, trẻ em, thanh thiếu niên và tất cả các bên liên quan, coi đó là một phần của
việc củng cố Cộng đồng ASEAN

Sở Giáo dục và Đào tạo;
Sở Văn hoá, Thể thao và

Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

9.1.3 Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa các bên liên quan nhằm tăng cường hiểu biết,
khoan dung và ý thức về bản sắc, cộng đồng ASEAN

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

9.1.4
Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Cộng đồng ASEAN và bản sắc văn hóa ASEAN trên
các nền tảng số văn hóa, du lịch giới thiệu lịch sử, văn hóa, di sản, lễ hội, nghệ thuật dân
gian, trang phục, ẩm thực, bản sắc văn hoá của các dân tộc tỉnh Lai Châu

Sở Văn hoá,Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

9.1.5
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hệ thống chính trị, pháp luật, lịch sử, văn
hóa, tôn giáo và tín ngưỡng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa
và hoạt động văn hoá nghệ thuật

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

9.1.6

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch giữa địa phương với
các nước ASEAN; lồng ghép nội dung giới thiệu văn hóa ASEAN trong các ngày hội văn
hóa, liên hoan nghệ thuật quần chúng, Hội nghị xúc tiến du lịch, triển lãm, tuần du lịch văn
hóa, lễ hội truyền thống và các sự kiện đối ngoại của tỉnh

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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Mục tiêu chiến lược 10: Phát triển thể thao, góp phần xây dựng ASEAN thành một trung tâm thể thao xuất sắc nhằm thúc đẩy hòa bình, hòa nhập, y tế, giáo dục và
phát triển kinh tế xã hội

Mục tiêu 10.1. Xây dựng một cộng đồng bảo tồn các môn thể thao và trò chơi truyền thống, đồng thời phát triển thể thao nhằm thúc đẩy hòa bình, sức khỏe và tinh
thần lành mạnh cho người dân, phát huy văn hóa thể thao, và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, thịnh vượng chung, cũng như hiện thực hóa những khát vọng
chung

10.1.1

Hỗ trợ phát triển thể dục thể thao tỉnh Lai Châu theo hướng bền vững, phù hợp điều kiện kinh
tế – xã hội; chú trọng thể thao quần chúng gắn với phát hiện, đào tạo vận động viên năng
khiếu, từng bước nâng cao thành tích ở các môn có lợi thế. Tăng cường ứng dụng khoa học –
công nghệ, chuyển đổi số phù hợp, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả quản
lý, góp phần nâng cao thể lực, đời sống tinh thần của Nhân dân và tạo nền tảng để vận động
viên Lai Châu tham gia các giải thể thao khu vực, quốc gia

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

10.1.2

Tăng cường phối hợp, hợp tác phù hợp với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh và trong nước
nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể cho Nhân dân ở nhiều nhóm
tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh và cộng đồng Lai
Châu khỏe mạnh, năng động, từng bước hội nhập ASEAN.

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

10.1.3.

Thúc đẩy tiếp cận bình đẳng với hoạt động thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho Nhân dân
tỉnh Lai Châu, nhất là phụ nữ, người khuyết tật và nhóm yếu thế; huy động nguồn lực xã hội,
phát huy vai trò chính quyền địa phương trong từng bước đầu tư, hoàn thiện thiết chế thể thao
phù hợp điều kiện miền núi, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao sức khỏe
cộng đồng.

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

10.1.4.

Phát triển hệ sinh thái thể dục thể thao tỉnh Lai Châu phù hợp điều kiện thực tiễn; khuyến
khích xã hội hóa, phát triển hoạt động, dịch vụ thể thao gắn với tạo việc làm. Tăng cường
phối hợp giáo dục thể chất với phát hiện, bồi dưỡng tài năng và phát triển kỹ năng cho thanh
thiếu niên, góp phần phát triển bền vững lĩnh vực thể thao của tỉnh.

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

10.1.5.

Bảo tồn và phát huy các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc tỉnh Lai
Châu; gắn với tổ chức hoạt động thể thao cộng đồng, quảng bá giá trị văn hóa địa phương,
góp phần tăng cường giao lưu, từng bước giới thiệu hình ảnh thể thao truyền thống Lai Châu
tới khu vực và quốc tế.

Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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Mục tiêu chiến lược 11. Tăng cường quyền năng, sự linh hoạt và tự cường để ứng phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai và những thách thức dài hạn; tiếp tục
thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các sáng kiến phù hợp và thúc đẩy sự tiếp cận công bằng, bao trùm và khả năng tham gia vào các cơ hội kinh tế

Mục tiêu 11.1. Xây dựng một Cộng đồng kiên cường, đảm bảo thịnh vượng chung và tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua việc tiếp cận công bằng với các
cơ hội và các sáng kiến phù hợp nhằm nâng cao phúc lợi kinh tế - xã hội

11.1.1

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là trong số người nghèo, phụ nữ, thanh niên,
người cao tuổi, người khuyết tật thông qua việc tiếp cận giáo dục chất lượng, các chương
trình và đào tạo mang tính chuyển đổi và theo ngành, công việc phù hợp, cơ hội việc làm và
tinh thần kinh doanh

Sở Giáo dục và Đào; Sở
Tài chính

 

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

11.1.2 Thực hiện tốt các nội dung thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-
2030, trong đó ưu tiên những địa bàn khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Công an tỉnh;các sở, ban,
ngành liên quan; UBND các

xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

11.1.3
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Ocop và tăng cường công tác xúc
tiến thương mại để  tạo cơ hội cho các sản phẩm thâm nhập vào thị trường, phát triển thương
hiệu

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Công an tỉnh;các sở, ban,
ngành liên quan; UBND các

xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

Mục tiêu 11.2. Xây dựng một Cộng đồng có khả năng chống chịu bền vững, đặc biệt ở cấp địa phương, trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai và những thách
thức dài hạn, bao gồm biến đổi khí hậu và công tác chuẩn bị, ứng phó với các tình trạng khẩn cấp về y tế, thông qua cách tiếp cận tổng thể của ASEAN nhằm đảm bảo
khả năng chống chịu bền vững

11.2.1
Tăng cường năng lực hệ thống y tế theo hướng dự phòng và phục hồi, bảo đảm khả năng
phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó hiệu quả với các nguy cơ y tế, dịch bệnh và thảm họa, bao
gồm nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ và các mối đe dọa mới nổi trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Hằng năm

11.2.2 Tăng cường năng lực quản lý nhà nước, dự báo, cảnh báo và phòng chống, khắc phục thiên
tai cho các cán bộ phụ trách

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
UBND các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

11.2.3
Tiếp tục triển khai các Kế hoạch về biến đổi khí hậu của tỉnh; bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên,
phục hồi rừng và thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm nâng cao khả năng chống
chịu của cộng đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành; UBND
các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực
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11.2.4 Tăng cường thường trực công tác phòng chống, dự tính dự báo thiên tai đảm bảo thông tin
kịp thời giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành; UBND
các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

11.2.5 Phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác khắc phục
sau thiên tai, đảm bảo kịp thời ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành; UBND
các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

Mục tiêu chiến lược 12. Xây dựng một ASEAN xanh trên cơ sở thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên đất liền và trên biển thông qua đẩy mạnh nên kinh tế xanh, kinh tế
biển trong khu vực, đồng thời củng cố vị thế của ASEAN trong việc thúc đẩy sự bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

Mục tiêu 12.1. Xây dựng một Cộng đồng bền vững, thúc đẩy chương trình nghị sự về phát triển bền vững của ASEAN phù hợp với các Mục tiêu Phát triển bền vững và
chương trình phát triển toàn cầu sau năm 2030

12.1.1
Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh
hoạt; ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển, xử lý trái phép chất thải và các hoạt động gây ô
nhiễm môi trường

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Công an tỉnh; các sở, ban,
ngành liên quan; UBND các

xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

12.1.2
Triển khai các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát cháy rừng; thực hiện các biện pháp giảm phát
thải, hạn chế ô nhiễm không khí và tham gia thực hiện các cam kết, chương trình hợp tác về
kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

12.1.3 Xây dựng, tham mưu ban hành các chính sách về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
theo hướng phát triển bền vững

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

12.1.4 Bảo tồn đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên; lồng ghép các mục tiêu bảo tồn thiên
nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; UBND các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

12.1.5
Tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; thúc đẩy kinh
tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và giảm nhẹ rủi ro
thiên tai

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

12.1.6

Tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy hợp tác trong thực tập giáo dục,
trong các chương trình đào tạo trung học hoặc tương đương, giáo dục STEM và học nghề để
đáp ứng năng lực và trình độ theo nhu cầu, kết hợp nghiên cứu cập nhật về công nghệ tiên
tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Sở Nội vụ; Sở Giáo dục
và Đào tạo

 

Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường Thường xuyên

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện
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Mục tiêu 12.2. Hướng tới một ASEAN xanh tận dụng đổi mới số và đẩy nhanh các hoạt động số hóa mới cũng như các hoạt động hiện có nhằm đảm bảo môi trường an
toàn, sạch sẽ và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai

12.2.1

Lập Chương trình phát triển đô thị. Trong đó, tích hợp các mục tiêu về phát triển đô thị tăng
trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững; xác định cụ thể
các mức, tỷ lệ đạt được của từng tiêu chí xanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa
phương tập trung vào các nhóm chỉ tiêu như hạ tầng xanh, môi trường đô thị

Sở Xây dựng Các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường

Quý IV năm
2026

12.2.2 Huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động giảm phát
thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Các sở, ban, ngành; UBND
các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

12.2.3 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quan trắc môi trường, quản lý
tài nguyên, cảnh báo thiên tai, cơ sở dữ liệu môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Sở Khoa học và Công nghệ;
các sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các xã, phường

Giai đoạn 2026-
2030

Mã số Mục tiêu chiến lược/mục tiêu cụ thể
và các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực

hiện
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